
Trang 1 

PHẦN A. LÝ THUYẾT 

I. Biểu thức tọa độ của phép cộng hai vectơ, phép trừ hai vectơ, phép nhân một số với một vectơ 

Nếu  1 1;u x y  và  2 2;v x y  thì 

 

 

 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 1

;

;

; ., 

u v x x y y

u v x x y y

ku kx ky k

   

   

 

 

Nhận xét: Hai vectơ    1 1 2 2; , ; ( 0)u x y v x y v    cùng phương khi và chỉ khi có một số thực k  sao cho 

1 2x kx  và 
1 2y ky . 

Ví dụ 1. Cho (2; 1), (1;5)u v   . Tìm tọa độ của mỗi vectơ sau: 

a) u v ; 

b) u v . 

Giải 

Do (2; 1), (1;5)u v    nên ta có: 

a) (2 1; 1 5)u v     . Vậy (3;4)u v  . 

b) (2 1; 1 5)u v     . Vậy (1; 6)u v   . 

Ví dụ 2. Cho ( 2;3), (2;1), (1;2)a b c    . Tính tọa độ của mỗi vectơ sau: 
3

3 ;2 ; 2
2

a a b a b c   . 

Giải 

Do ( 2;3), (2;1), (1;2)a b c     nên ta có: 

+) 3 (3 ( 2);3.3)a    . Vậy 3 ( 6;9)a   . 

+) 2 ( 4;6)a   . 

Do đó 2 ( 4 2;6 1)a b     , vì vậy 2 ( 6;5)a b   . 

+) 2 (4;2), 2 (2;5)b a b    và 
3 3

; 3
2 2

c
 

    
 

. 

Do đó 
3 1

2 ;2
2 2

a b c
 

    
 

. 

Ví dụ 3. Cho ba điểm ( 1; 3), (2;3)A B   và (3;5)C . Chứng minh ba điểm , ,A B C  thẳng hàng. 

Giải 

Ta có: (3;6), (1;2)AB BC  . Suy ra 3AB BC . Vậy ba điểm , ,A B C  thẳng hàng. 

II. Tọa độ trung điểm đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm tam giác 

Cho hai điểm  ;A AA x y  và  ;B BB x y . Nếu  ;M MM x y  là trung điểm đoạn thẳng AB  thì 

; .
2 2

A B A B
M M

x x y y
x y

 
   

Cho tam giác ABC  có      ; , ; , ;A A B B C CA x y B x y C x y . Nếu  ;G GG x y  là trọng tâm tam giác ABC  thì 

; .
3 3

A B C A B C
G G

x x x y y y
x y

   
   

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC  có ( 2;1), (2;5), (5;2)A B C . Tìm toạ độ trung điểm M  của đoạn thẳng AB  và 

trọng tâm G  của tam giác ABC . 

Giải 

Do  ;M MM x y  là trung điểm đoạn thẳng AB  nên 

2 2 1 5
0; 3.

2 2
M Mx y

  
     

Vậy (0;3)M . 
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Do  ;G GG x y  là trọng tâm tam giác ABC  nên 
( 2) 2 5 1 5 2

;
3 3

G Gx y
    

  . Vậy 
5 8

;
3 3

G
 
 
 

. 

III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 

Nếu  1 1;u x y  và  2 2;v x y  thì 1 2 1 2u v x x y y   . 

Nhận xét 

a) Nếu ( ; )a x y  thì 
2 2| |a a a x y    . 

b) Nếu  1 1;A x y  và  2 2;B x y  thì    
2 2

2 1 2 1| |AB AB x x y y     . 

c) Với hai vectơ  1 1;u x y  và  2 2;v x y  khác 0 , ta có: 

- u  và v  vuông góc với nhau khi và chỉ khi 1 2 1 2 0x x y y  . 

1 2 1 2

2 2 2 2

1 1 2 2

cos( , )
| | | |

x x y yu v
u v

u v x y x y


  

   
. 

Ví dụ 5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC  có (2;2), (1; 1), (8;0)A B C . 

a) Tính ,BA BC  và cos ABC . 

b) Chứng minh AB AC . 

c) Giải tam giác ABC . 

Giải 

a) Ta có: (1;3), (7;1)BA BC  . Do đó 1 7 3 1 10BA BC      . 

Mặt khác, ta cũng có: 
2 2 2 2| | 1 3 10,| | 7 1 50,

10 5
cos cos( , ) .

5| | | | 10 50

BA BC

BA BC
ABC BA BC

BA BC

     


   

 

 

b) Do ( 1; 3)AB     và (6; 2)AC    nên ( 1) 6 ( 3) ( 2) 0AB AC         . Vậy AB AC . 

c) Do AB AC  nên 90BAC  , tức là tam giác ABC  vuông tại A . Mà 
5

cos
5

ABC   nên 63ABC  . Vì 

thế 90 63 27ACB      . 

Mặt khác, ta có: | | 10AB BA  , 

2 2 2 2| | 50 5 2, (5 2) ( 10) 2 10BC BC CA BC AB         

Ví dụ 6. Một chiếc xe ô tô con bị mắc kẹt trong bùn lầy. Để kéo xe ra, người ta dùng xe tải kéo bằng cách 

gắn một đầu dây cáp kéo xe vào đầu xe ô tô con và móc đầu còn lại vào phía sau của xe tải kéo. Khi kéo, xe 

tải tạo ra một lực 
1F  có độ lớn (cường độ) là 2000 N  theo phương ngang lên xe ô tô con. 

 
Ngoài ra, có thêm một người đẩy phía sau xe ô tô con, tạo ra lực 

2F  có độ lớn là 300 N  lên xe. Các lực này 

được biểu diễn bằng vectơ như hình sao cho  1 2, 5F F  . Độ lớn lực tổng hợp tác động lên xe ô tô con là 

bao nhiêu Newton (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

Giải 

Chọn hệ trục toạ độ Oxy  như hình bên, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 N . 
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Ta có: 

- 
1 (2000;0)F  ; 

-  1 2, 5F F   nên toạ độ của 
2F  là: 

 2 300 cos5 ;300 sin 5 . F      

Do đó, lực F  tổng họp̣ các lực tác động lên xe ô tô con có toạ độ là: 

 1 2 2000 300 cos5 ;300 sin 5 .F F F         

Độ lớn lực tổng hợp F  tác động lên xe ô tô con là: 

   
2 2

| | 2000 300 cos5 300 sin 5 2299(  ).F N        

 

PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

DẠNG 1. TRỤC TỌA ĐỘ 

Câu 1. Trên trục x' Ox  cho 2 điểm A, B có tọa độ lần lượt là -2 và 5. 

a) Tìm tọa độ của AB . 

b) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB. 

c) Tìm tọa độ của điểm M sao cho 2 5 0MA MB .   

d) Tìm tọa độ điểm N sao cho 2 3 1NA NB   . 

Lời giải 

a) Tọa độ của AB :  

Ta có: 2 5 7 7A B B Ax ; x AB x x AB i          ( i  là vectơ đơn vị) 

b) Vì I là trung điểm của đoạn AB nên tọa độ của I là : 

2 5 3 3

2 2 2
I Ix x

 
     

c)  M m  là điểm xác định bởi hệ thức: 2 5 0 2 5MA MB MA , BM     

 2 5 2 2 5 5 3 5 10 5 3 3mMA.i , .BM .i m , m , m , m x             

d)  N n  là điểm xác định bởi hệ thức: 2 3 1 5 3 3 1NA NB NA NA NB         

22 22 12
5 3 1 5 1 3 7 22 2

5 5 5
NA AB NA . NA n N .                     

Câu 2. Trên trục x' Ox  cho 2 điểm A, B có tọa độ lần lượt là -3 và 1. 

a) Tìm tọa độ của điểm M sao cho 3 2 1MA MB .   

Tìm tọa độ điểm N sao cho 3NA NB AB.   

Lời giải 

Trên trục x' Ox  cho 2 điểm A, B có tọa độ lần lượt là -3 và 1    3 ; 1 4A B AB     

a) Tọa độ điểm M sao cho  3 2 1 2 1MA MB MA MA MB       

 1 2 9 3 9 12 12MA AB m m M              

b) Tọa độ điểm N sao cho 3 4 4NA NB AB NA NB NB       

 4 4 8 2 1 2 1 1NB AB NB n n N               
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Câu 3. Trên trục x' Ox  cho 4 điểm        2 2 1 6A ,B ,C ,D .  

a) Chứng minh rằng 
1 1 2

.
AC AD AB

   

b) Gọi I là trung điểm của đoạn AB. Chứng minh rằng 
2

IC.ID IA .  

Gọi J là trung điểm của CD. Chứng minh rằng AC.AD AB.AJ.  

Lời giải 

Trên trục x' Ox  cho 4 điểm        2 6 2 1 6 3 4A ; AD ,B ,C ,D AC ; AB    
 

a) Ta có 
1 1 1 1 1 2

3 6 2AC AD AB
      

b)  I i  là trung điểm của 
2 2

0 2; 1; 4
2

AB i IA IC ID
 

        

22. 1.4 2IC ID IA     

c)  I j  là trung điểm của 
1 4 5 9

AJ
2 2 2

CD j


      

Ta có: 

. 3.6 18

. .9
. 4. 18

2

AC AD

AC AD AB AJ
AB AJ

 

 

  


 

Câu 4. Trên trục x' Ox  cho 3 điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là a, b, c. 

a) Tìm tọa độ trung điểm I của AB. 

b) Tìm tọa độ điểm M sao cho 0MA MB MC .    

c) Tìm tọa độ điểm N sao cho 2 3NA NB NC.   

Lời giải 

Trên trục x' Ox  cho 3 điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là a, b, c 

a) Tọa độ trung điểm  I i  cảu AB: 
2

a b
i


  

b) Tọa độ điểm  M m  thỏa mãn: 

0MA MB MC MA BC a m c b m a b c              

c) Tọa độ điểm  N n  thỏa mãn:    2 3 2 2 2NA NB NC NA NB NB NC NC        

2 3 3
2 2

2 2 2 2

BA BC c b b a
BA BC NC NC n c a b n a

 
               

Câu 5. Trên trục x' Ox  cho 4 điểm A, B, C, D tùy ý. 

a) Chứng minh rằng: 0AB.CD AC.DB DA.BC .    

b) Gọi I, J, K, L lần lượt là trung điểm của các đoạn AC, BD, AB, CD. Chứng minh rằng các đoạn IJ 

và KL có chung trung điểm. 

Lời giải 

Gọi , , ,a b c d  lần lượt là tọa độ các điểm , , , .A B C D  

a) Ta có: . . .ABCD AC DB AD BC   

        

      0

b a d c c a b d d a c b

bd bc ad ac bc cd ab ad dc bd ac ab

        

            
 

b)        , ,I i J j K k L l  lần lượt là trung điểm của các đoạn , , ,AC BD AB CD  
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; j ;k ; l
2 2 2 2

a c b d a b c d
i

   
      

Khi đó, trung điểm của IJ có tọa độ là: 
1

2 2 2

a c b d  
 

 
 

Trung điểm của KL có tọa độ là: 
1

2 2 2

a b c d  
 

 
 

Vậy hai trung điểm có cùng tọa độ bằng  
1

4
a b c d    nên chúng trùng nhau. 

DẠNG 2. TỌA ĐỘ VÉC TƠ 

Câu 6. Cho    1 2 0 3a ; ; b ;    tìm tọa độ của các vectơ sau: 

a) 2 3x a b ; y a b ; z a b.       

b) 
1

3 2 2 4
2

u a b ; v b ; w a b.       

Lời giải 

a)        1 0; 2 3 1;1 , 1 0; 2 3 1; 5 ,x a b y a b                

    2 3 3.1 3.0;2. 2 3.3 2; 13 .z a b         

b)    
1 11

3 2 3; 12 , 2 2; 1 , w 4 4 3;
2 2

u a b u a b a b
 

            
 

 

Câu 7. Cho    
1

2 0 1 4 6
2

a ; ; b ; ; c ;
 

     
 

. 

a) Tìm tọa độ của vectơ 2 3 5d a b c.    

b) Tìm 2 số m, n sao cho 0ma b nc .    

c) Biểu diễn vectơ c  theo a,b.  

Lời giải 

a)    
1 63

2 3 5 2.2 3. 1 5.4;2.0 3. 5. 6 27;
2 2

d a b c
   

             
   

 

b) Ta có:  

1
2 1 4 0

1 3
0 .2 4 6 0 1

12 6 0
2

12

m n m

ma b nc m i i j n i j
n

n


      

             
       

 

c) Giả sử:  ;c xa yb x y R    ta có: 

 4 .2 1
8

1
126 .0 .

2

x y
x

yx y

  


 
    



 

Vậy 8 12c a b   

DẠNG 3. TỌA ĐỘ ĐIỂM 

Câu 8. Cho hai điểm  3; 5A  ,  1;0B . 

a) Tìm tọa độ điểm C sao cho: 3OC AB  . 

b) Tìm điểm D đối xứng với A qua C . 

c) Tìm điểm M chia đoạn AB theo tỉ số 3k   . 
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Lời giải. 

a) Gọi  ;C CC x y . 

Theo bài 3OC AB        ; 3 2;5 6; 15C Cx y      6; 15C   

b) D đối xứng với A qua C  hay C  là trung điểm của AD
2

2

A D
C

A D
C

x x
x

y y
y




 
 



 

   

2 2.6 3 12

2 2 15 5 25

D C A

D C A

x x x

y y y

    
 

       
 12; 25D  . 

c) M chia đoạn AB theo tỉ số 3k  

3 3 3.1 3

1 3 4 2

3 5 3.0 5

1 3 4 4

A B
M

A B
M

x x
x

y y
y

 
   

 
      

 

3 5
;

2 4
M
 

  
 

. 

Câu 9. Cho ba điểm  1;1A  ,  1;3B ,  2;0C  . 

a) Chứng minh ba điểm , ,A B C thẳng hàng. 

b) Tìm các tỉ số mà điểm A chia đoạn BC , điểm B chia đoạn AC , điểm C chia đoạn AB . 

Lời giải: 

a) Từ tọa độ các điểm ta có:
 

 

2;2

3; 3

AB

BC

 


  

3
.

2
BC AB    nên 3  điểm ,  A B và C thẳng 

hàng. 

b) Ta có: 

+ 
 

 

2;2

1; 1

AB

AC

 


  

2.AB AC    A chia đoạn BC  theo tỉ số 2k   . 

+ 
 

 

2; 2

3; 3

BA

AC

   


  

2
.

3
BA BC    B chia đoạn AC  theo tỉ số 

2

3
k  . 

+ 
 

 

1;1

3;3

CA

CB

 




1
.

3
CA CB    C chia đoạn AB  theo tỉ số 

1

3
k  . 

Câu 10. Cho ba điểm  1; 2A  ,  0;4B ,  3;2C . 

a) Tìm tọa độ các vectơ AB , AC , BC . 

b) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng .AB  

c) Tìm tọa độ điểm M sao cho 2 3CM AB AC  . 

d) Tìm tọa độ điểm N sao cho 2 4 0AN BN CN   . 

Lời giải: 

a)  1;6AB   ,  2;4AC  ,  3; 2BC   . 

b) I  là trung điểm của AB

1

2 2

1
2

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y


 

 
  



1
;1

2
I
 

  
 

. 

c) Ta có:  3; 2M MCM x y   ,    2 3 2 1;6 3 2;4AB AC     8;0   
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2 3CM AB AC  
3 8

2 0

M

M

x

y

  
 

 

5

2

M

M

x

y

 
 


 5;2M  . 

d) 2 4 0AN BN CN          1; 2 2 ; 4 4 3; 2 0;0N N N N N Nx y x y x y          

   11; 2 0;0N Nx y     
11

2

N

N

x

y


 


 11;2N . 

Câu 11. Cho ba điểm  1;1A  ,  2;1B ,  1; 3C   . 

a) CMR: Tồn tại tam giác ABC . 

b) Tính chu vi tam giác. 

c) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC . 

d) Xác định điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. 

e) Tìm điểm M  thuộc trục Ox sao cho M cách đều ,A B . 

f) Tìm điểm N  thuộc trục Oy sao cho N cách đều ,B C . 

Lời giải. 

a) Ta có phương trình đường thẳng AB : y ax b   

A d

B d





 

1

1 2

a b

a b

  
 

 
 

0
: 1

1

a
d y

b


  


 

Do C  không thuộc d  nên ba điểm , , CA B  không thẳng hàng, tức là tam giác tồn tại. 

b) Ta có  3;0AB  ,  3; 4BC    ,  0; 4AC    

3;AB  2 23 4 5;BC    4AC  3 5 4 12ABCP     . 

c) Tọa độ trọng tâm G :

0
3

1

3 3

A B C

G

A B C

G

x x x
x

y y y
y

 
 


    



 
1

0;
3

G
 

  
 

. 

d) Gọi  ;D x y , ABCD  là hình bình hành thì AB DC  
1 3

3 0

x

y

  
 

  
 

4

3

x

y

 
 

 
 4; 3D   . 

e) Phương trình trung trực của đoạn thẳng AB  là 
1

2
x  . M  là giao của trung trực này với trục 

Ox  hay 
1

;0
2

M
 
 
 

. 

f) Gọi  0;N x  
 

 

22

22 2

1 3

2 1

CN x

BN x

   
 

  

. 

N  cách đều B  và C  khi 
2 2CN BN     

2 221 3 2 1x x       

2 2 5
6 10 2 5

8
x x x x x          

5
0;

8
N
 

  
 

. 

Câu 12. Cho tam giác ABC có  4;1A ,  2;4B ,  2; 2C  . 

a) Tính chu vi tam giác. 

b) Xác định điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. 

c) Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC . 

d) Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác. 
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e) Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. 

Lời giải. 

a) Ta có  2;3AB   ,  0; 6BC   ,  2; 3AC     

2 22 3 13AB    ; 6BC  , 2 22 3 13AC     2 13ABCP   

b) Gọi  ;D x y , ABCD  là hình bình hành thì AB DC  
2 2

2 3

x

y

  
 

  
 

4

5

x

y


 

 
 4; 5D  . 

c) Tọa độ trọng tâm G  của tam giác
4 2 2 8

3 3
Gx

 
  ; 

1 4 2
1

3
Gy

 
   

8
;1

3
G
 

  
 

. 

d) Ta có phương trình đường thẳng AC : 
3

5
2

y x  . Suy ra đường cao BF  qua B  và vuông góc 

với AC  là  
2

2 4
3

y x


    
2 16

.
3 3

y x     

Phương trình đường thẳng AB  là 
3

7
2

y x    suy ra đường cao CK  đi qua C  và vuông góc với 

AB  là  
2

2 2
3

y x    
2 10

.
3 3

y x    

Tọa độ trực tâm H  là giao điểm của BF  và CK  nên 

2 10

3 3

2 16

3 3

y x

y x


 


   


   

13

2

1

x

y





 

13
;1

2
H
 

  
 

. 

e) Trung điểm đoạn AB  và BC  lần lượt là 
5

3;
2

M
 
 
 

,  2;1N  

Phương trình trung trực của AB  đi qua M  và vuông góc với AB là:  
2 5

3
3 2

y x   . 

Phương trình trung trực của BC  là 1y   

Tâm đường tròn ngoại tiếp I  là giao điểm của hai trung trực nên 
3

;1
4

I
 
 
 

. 

Câu 13. Cho  1;3A ,  2;5B  và  4; 1C  . 

a) Tìm chu vi của tam giác ABC . 

b) Tìm tọa độ trung điểm của các đoạn thẳng ,  AB AC . 

c) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC . 

d) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. 

e) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác. 

f) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. 

Lời giải 

a) Ta có  1;2AB  ,  2; 6BC   ,  3; 4AC    

2 21 2 5;AB    2 22 6 40;BC    2 23 4 5AC    5 5 40ABCP    . 

b) Tọa độ trung điểm M  của đoạn AB : 
1 2 3

2 2
Mx


  ; 

3 5
4

2
My


 

3
;4

2
M

 
  

 
 

Trung điểm của N  của đoạn AC :
1 4 5

2 2
nx


  ; 

3 1
1

2
Ny


   

5
;1

2
N
 

  
 

 

c) Tọa độ trọng tâm G  tương tự như các bài toán trước 
7 7

;
3 3

G
 
 
 

. 

d) Gọi  ;D x y , ABCD  là hình bình hành thì AB DC  
4 1

1 2

x

y

 
 

  
 

3

3

x

y


 

 
 3; 3D  . 
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e) Ta có phương trình đường thẳng AB : 2 1y x  . Suy ra đường cao CH  là  
1

4 1.
2

y x     

Phương trình đường thẳng AC  là 
4 13

3 3
y x   . Suy ra đường cao BE  là  

3
2 5

4
y x    

Tọa độ trực tâm H  thỏa mãn 

 

 

1
4 1.

2

3
2 5

4

y x

y x


   


   


   
2

2

x

y

 



 2;2H  . 

f) Phương trình trung trực của AB  đi qua M  và vuông góc với AB là: 
1 3

4
2 2

y x
 

    
 

. 

Phương trình trung trực của BC  là: 
3 5

1
4 2

y x
 

   
 

 

Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp I  là giao điểm của hai trung trực nên thỏa mãn 

1 3
4.

2 2

3 5
1

4 2

y x

y x

  
    

  


       

9

2

5

2

x

y




 
 


 
9 5

;
2 2

I
 

  
 

. 

DẠNG 4. ỨNG DỤNG 

Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy  cho      1;1 , 2;4 , 10; 2A B C   

a). Chứng minh rằng ABC  là tam giác vuông. 

b). Tính .BA BC  suy ra cosB  

Lời giải 

a). 10AB AB  , 90AC AC  , 100BC BC   

Có 
2 2 2 100BC AB AC ABC      vuông tại A . 

b). Có  1; 3BA    ,  8; 6BC    . ( 1).8 ( 3)( 6) 10BA BC        

Ngoài ra  . . cos ,BA BC BA BC BA BC  

 
. 10 1

cos ,
10. 100 10.

BA BC
BA BC

BA BC
    . 

Câu 15. Cho ba điểm  4 3; 1A  ,  0;3B ,  8 3;3C . 

a) Tìm đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD . 

b) Tìm .AD AB , .AD BC  

Lời giải 

a) Tú giác ABCD  là hình bình hành nên AD BC . 

Gọi tọa độ điểm D  là  ;D x y  thì  4 3; 1AD x y   ,  8 3;0BC   

Từ đó suy ra 12 3x  , 1y   . Vậy ta có  12 3; 1D  . 

b) Ta có      
2 21 1 187

. 64 448
4 4 2

AD AB AD AB AD AB        
  

; 

2

. 192AD BC AD  . 

Câu 16. Cho 
1

5
2

u i j   và 4v ki j  . Tìm k  để 
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a) u v  b) u v  

Lời giải. 

Ta có 
1

; 5
2

u
 

  
 

,  ; 4v k   

a)    
1

. 5 . 4 0 40
2

u v k k         . 

b) Ta có 
1 1

25 101
4 2

u    , 2 16v k  . 

Do đó 
2 2 21 101 37 37

16 101 16
2 4 4 2

u v k k k k            . 

Câu 17. Cho các véc-tơ  2;3a   ,  4;1b  . 

a) Tìm các số k  và m  sao cho c ka mb   vuông góc với véc-tơ a b . 

b) Tìm véc-tơ d  biết . 4a d   và . 2b d   . 

Lời giải. 

a) Ta có  . . 2 4 ;3c k a m b k m k m       

Để        . 0 2 2 4 4 3 0 2 3 0c a b c a b k m k m k m               

Vậy với 2 3 0k m   thì  c a b  . 

b) Gọi  ;d x y  

Khi đó từ . 4a d   và . 2b d   , ta có hệ phương trình và 

5

2 3 4 7

4 2 6

7

x
x y

x y
y


    

 
    



. 

Vậy và 
5 6

;
7 7

d
 

  
 

. 

Câu 18. Tính góc giữa hai véc-tơ và a  và b  trong các trường hợp sau 

a)  1; 2a   ,  2; 6b     

b)  3;4a   ,  4;3b  . 

c)  2;5a  ,  3; 7b   . 

Lời giải. 

a) Áp dụng công thức  
     1. 2 2 . 6. 10 2

cos ,
21 4. 4 36 200.

a b
a b

a b

   
   

 
, 

Vậy  , 45a b  . 

b) Ta có  
 3 .4 4.3. 0

cos , 0
259 16. 16 9.

a b
a b

a b

 
   

 
, 

Vậy  , 90a b  . 

c) Ta có  
 2.3 5. 7. 29 2

cos ,
24 25. 9 49 29 2.

a b
a b

a b

  
    

 
, 

Vậy  , 135a b  . 
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Câu 19. Cho  4;1u   và  1;4v  . 

a) Tìm m để .a u mv   vuông góc với trục hoành. 

b) Tìm n để .b nu v   tạo với véc-tơ c i j   một góc 45 . 

Lời giải. 

a) Ta có  1;0i  ,  4 ;1 4a m m   . 

Véc-tơ a  vuông góc với trục hoành khi và chỉ khi . 0 4 0 4a i m m        

b) Ta có  4 1; 4b n n   ,  1;1c i j   . 

Góc giữa hai véc-tơ b , c  là 45  khi 

   

   
2 2

4 1 4
cos 45

2. 4 1 4

n n

n n

  


  

 
2

5 1 2

22. 17 16 17

n

n n


 

 
 

  25 1 17 16 17n n n    
2 2

1 0

25 50 25 17 16 17

n

n n n n

 
 

    

 

2

1

4 17 4 0

n

n n

 
 

  

1

4
n   . 

Vậy 
1

4
n   . 

Câu 20. Cho các điểm  4 3; 1A  ,  0;3B ,  8 3;3C . 

a) Tính các cạnh của tam giác ABC . 

b) Tính các góc của tam giác ABC . 

Lời giải. 

a) Ta có  4 3;4 48 16 8AB AB      . 

 8 3;0 8 3BC BC    

 4 3; 4 8CA AB      

b) Ta có 
2 2 2 128 192 1

cos
2. . 128 2

AB AC BC
A

AB AC

  
    . 

Suy ra 120A   và vì tam giác cân tại A nên 30B C  . 

Câu 21. Cho tam giác ABC  có ba đỉnh  3;0A  ,  3;0B ,  2;6C . Tìm tọa độ trọng tâm G  và trực tâm 

H  của tam giác. 

Lời giải. 

Trọng tâm G  có tọa độ 

2

3 3

2
3

A B C
G

A B C
G

x x x
x

y y y
y

 
 


   



. Vậy 
2

;2
3

G
 
 
 

. 

Gọi  ;H x y  là trực tâm ta có 

. 0

. 0

AH BC

BH AC

 




     

     

2
3 2 3 0 6 0 0 6 3

5
5 6 153 3 2 0 0 6 0

6

x
x y x y

x y yx y

         
    

             

. 

Vậy 
5

2;
6

H
 
 
 

. 
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Câu 22. Cho điểm  1;1A ,  2;4B và  10; 2C  . 

a) Chứng minh tam giác ABC  vuông tại A . 

b) Tính tích vô hướng .BA BC  và tính cos B , cosC . 

Lời giải. 

a) Ta có  1;3AB   và  9; 3AC    nên . 9 9 0AB AC    . 

Vậy tam giác ABC  vuông tại A . 

b) Ta có  1; 3BA    ,  8; 6BC   . Do đó . 8 8 10BA BC     . 

2 21 3 10BA   , 2 28 6 10BC    , mà . . .cosBA BC BA BC B  

Suy ra 10 10.cos B . Vậy 
1

cos
10

B  . 

Tương tự ta có 
3

. 90 cos
10

CA CB C    

Câu 23. Cho hai điểm  2;4A và  1;1B . Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC  là tam giác vuông 

cân tại B . 

Lời giải. 

Gọi  ;C x y  thì  1;3BA   và  1; 1BC x y   . 

Điều kiện tam giác ABC  vuông cân tại B là 

   

   
2 22 2

1. 1 3. 1 0. 0

1 3 1 1

x yBA BC

BA BC x y

     
 

      

   
2 2 2

0

4 44

10 20 0 23 3 1 10

2

y

x y xx y

y y yy y

x

 
                

 

. 

Vậy có hai điểm C  có tọa độ  4;0 ,  2;2 . 

Câu 24. Cho bốn điểm  7; 3A  ,  8;4B ,  1;5C ,  0; 2D  . Chứng minh rằng tứ giác ABCD  là hình 

vuông. 

Lời giải. 

Ta chứng minh ABCD  là hình thoi có một góc vuông. 

  2 21;7 1 7 5 2AB AB      

 7;1 5 2BC BC     

 1; 7 5 2CD CD      

 7; 1 5 2DA CD     

Vậy 5 2AB BC CD DA    và vì , , ,A B C D phân biệt nên ABCD  là hình thoi. 

Mặt khác  . 1. 7 7.1 0AB BC      nên AB BC  

Vậy ABCD  là hình vuông. 

Câu 25. Biết  1; 1A   và  3;0B  là hai đỉnh của hình vuông ABCD . Tìm tọa độ các đỉnh C  và D . 

Lời giải. 

Gọi  ;C x y . Khi đó  2;1AB  ,  3;BC x y  . 

Điều kiện ABCD  là hình vuông ta có 
 

 
2 2

2 3 1. 0

3 5

x yAB BC

AB BC x y

    
 

    
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 

 

 

 
2 2

4

2 3 2 3 2

25 3 5 3 1

2

x

y x y x y

xx x

y

 
                   



. 

Với  4; 2C   ta tính được đỉnh  2; 3D  . 

Với  2;2C  ta tính được đỉnh  0;1D . 

Câu 26. Cho tam giác ABC  với  2;4A ,  3;1B  ,  3; 1C  . 

a) Tìm điểm D  để tứ giác ABCD  là hình bình hành. 

b) Tìm chân 'A  của đường cao vẽ từ đỉnh A  của tam giác ABC . 

Lời giải. 

a) Tứ giác ABCD  là hình bình hành khi 
2 3 3 8

4 1 1 2

D D

D D

x x
AD BC

y y

    
   

     
. 

Vậy  8;2D . 

b) Gọi  ' ;A x y  là chân đường cao 'AA  của tam giác ABC . 

Ta có 
. 0

.

AA BCAA BC

A BC BA k BC

    
 

   

. 

Mà  2; 4AA x y    ,  6; 2BC   ,  3; 1BA x y     nên 

3

6 2 4 5

2 6 0 1

5

x
x y

x y
y


  

 
     



. 

 

PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trên trục 'x Ox  cho 2 điểm A, B lần lượt có tọa độ là a, b. M là điểm thỏa mãn , 1MA kMB k  . 

Khi đó tọa độ của điểm M là: 

A. 
1

ka b

k




 B. 

1

kb a

k




 C. 

1

a kb

k




 D. 

1

kb a

k




 

Lời giải 

Gọi x là độ của điểm M. 

Ta có:    1 , 1
1

kb a
MA kMB a x k b x k x kb a x k

k


           


 

Đáp án B. 

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho hai vectơ 4 6a i j   và 3 7 .b i j   Tính tích vô hướng .a b  

A. . 30a b   . B. . 3a b  . C. . 30a b  . D. . 43a b  . 

Lời giải 

Chọn A 

Từ giả thiết suy ra  4;6a   và  3; 7b    

Suy ra  . 4.3 6. 7 30a b       

 

Câu 3. Trên trục  ;O i  cho ba điểm A, B, C. Nếu biết 5, 7AB AC   thì CB  bằng: 

A. 2  B. 2 C. 4 D. 3 

Lời giải 
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Ta có: 5 7 2CB AB AC       

Đáp án A. 

Câu 4. Tên trục  ;O i  cho hai điểm A, B lần lượt có tọa độ 1 và 5. Khi đó tọa độ điểm M thỏa mãn 

2 3 0MA MB   là: 

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 

Lời giải 

Đáp án D 

   2 3 0 2 3 2 3 13A M B M MMA MB MA MB x x x x x           

Câu 5. Trên trục 'x Ox  có vectơ đơn vị i . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. 
Ax  là tọa độ điểm .AA OA x i   

B. ,B Cx x  là tọa độ của điểm B và C thì 
B CBC x x   

C. AC CB AB   

D. M là trung điểm của AB 
2

OA OB
OM


   

Lời giải 

Đáp án B 

Ta có 
B CBC x x   

Câu 6. Trên trục 'x Ox , cho tọa độ của A, B lần lượt là 2;3 . Khi đó tọa độ điểm M thỏa mãn: 

2 .OM MAMB  là: 

A. 6 B. 6  C. 6  D. 4  

Lời giải 

Đáp án C 

Gọi M có tọa độ là x   2 2 3 6x x x x         

Câu 7. Trên trục  ;O i  tìm tọa độ x của điểm M sao cho 2 0MA MC  , với A, C có tọa độ tương ứng là 

1  và 3 

A. 
5

3
x   B. 

2

3
x   C. 

2

5
x   D. 

5

2
x   

Lời giải 

Từ  2 0 2 0MA MC OA OM OC OM       . 

Hay  
5

1 2 3 0 3 5
3

x x x x          

Đáp án A. 

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho hai vectơ  3;4u   và  8;6v   . Khẳng định nào sau đây 

đúng? 

A. .u v  B. 
1

0; .
2

M
 

 
 

 và v  cùng phương. 

C. u  vuông góc với v . D. .u v   

Lời giải 
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Chọn C 

Ta có  . 3. 8 4.6 0u v      suy ra u  vuông góc với v . 

Câu 9. Trong mp Oxy  cho  4;6A ,  1;4B , 
3

7;
2

 
 
 

C . Khảng định nào sau đây sai 

A.  3; 2  AB , 
9

3;
2

 
  
 

AC . B. . 0AB AC . 

C. 13AB . D. 
13

2
BC . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương án A:  3; 2  AB , nên loại A. 

Phương án B: . 0AB AC nên loại B. 

Phương án C: 13AB  nên loại C. 
9

3;
2

 
  
 

AC  

Phương án D: Ta có 
5

6;
2

 
  
 

BC  suy ra 

2

2 5 13
6

2 2

 
   

 
BC nên chọn D. 

Câu 10. Cho các vectơ    1; 2 , 2; 6    a b . Khi đó góc giữa chúng là 

A. 
o45 . B. 

o60 . C. 
o30 . D. 

o135 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có    1; 2 , 2; 6    a b , suy ra  
. 10 2

cos ;
25. 40.

  
a b

a b
a b

  o; 45 a b . 

Câu 11. Cho  2; 1OM    ,  3; 1ON   . Tính góc của  ,OM ON  

A. 
o135 . B. 

2

2
 . C. 

o135 . D. 
2

2
. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có     o. 5 2
cos , , 135

25. 10.


     

OM ON
OM ON OM ON

OM ON
. 

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy  cho    1;3 , 2;1  a b . Tích vô hướng của 2 vectơ .a b  là: 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có    1;3 , 2;1  a b , suy ra  . 1. 2 3.1 1   a b . 

Câu 13. Cặp vectơ nào sau đây vuông góc? 

A.  2; 1 a  và  3;4 b . B.  3; 4 a  và  3;4 b . 

C.  2; 3  a  và  6;4 b . D.  7; 3 a  và  3; 7 b . 

Lời giải 

Chọn C 
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Phương án A:    . 2. 3 1 .4 10 0      a b  suy ra A sai. 

Phương án B:    . 3. 3 4 .4 0    a b  suy ra B sai. 

Phương án C:  . 2. 6 3.4 0      a b a b  suy ra C đúng. 

Phương án D:    . 7.3 3 . 7 42 0     a b  suy ra D sai. 

Câu 14. Cho 2 vec tơ    1 2 1 2; , ; a a a b b b , tìm biểu thức sai: 

A. 
1 1 2 2. . . a b a b a b . B.  . . .cos ,a b a b a b . 

C.  
2

2 21
.

2

    
  

a b a b a b . D.  
2

2 21
.

2

    
  

a b a b a b . 

Lời giải 

Chọn C 

Phương án A: biểu thức tọa độ tích vô hướng 
1 1 2 2. . . a b a b a b  nên loại A 

Phương án B: Công thức tích vô hướng của hai véc tơ  . . .cos ,a b a b a b  nên loại B 

Phương án C:    
2

2 2 2 2 2 21 1
2

2 2

            
     

a b a b a b a b ab ab  nên chọn C. 

Câu 15. Cho tam giác ABC  có  1;2A ,  1;1B  ,  5; 1C  .Tính cos A  

A. 
2

5
. B. 

1

5


. C. 

1

5
. D. 

2

5


. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có  2; 1  AB ,  4; 3 AC  suy ra 

     

     
2 2 22

2 .4 1 . 3. 5 1
cos =

. 5 25 52 1 . 4 3

    
   

    

AB AC
A

AB AC
. 

Câu 16. Trong mặt phẳng  ; ,O i j  cho 2 vectơ : 3 6 a i j  và 8 4 . b i j  Kết luận nào sau đây sai? 

A. . 0.a b  B. a b . C. . 0a b . D. . 0a b . 

Lời giải 

Chọn C 

   3;6 ; 8; 4  a b  

Phương án A: . 24 24 0  a b  nên loại A 

Phương án B: . 0a b  suy ra a  vuông góc b nên loại B 

Phương án C:  
22 2 2. 3 6 . 8 4 0    a b  nên chọn C. 

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy  cho      1;2 , 4;1 , 5;4A B C . Tính BAC  ? 

A. 
o60 . B. 

o45 . C. 
o90 . D. 

o120 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có  3; 1 AB ,  4;2AC  suy ra 

 
. 10 2

cos ;
. 210. 20

  
AB AC

AB AC
AB AC

  o; 45 AB AC . 
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Câu 18. Cho các vectơ    1; 3 , 2;5  a b . Tính tích vô hướng của  2a a b  

A. 16 . B. 26 . C. 36 . D. 16 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có . 10a a , . 13 a b  suy ra  2 16  a a b . 

 

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho ba vectơ    2;3 ,  4;1a b    và c ka mb   với ,  .k m  

Biết rằng vectơ c  vuông góc với vectơ  a b . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2 2k m  B. 3 2k m  C. 2 3 0k m   D. 3 2 0.k m   

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
 

 

2 4 ;3
.

2;4

c ka mb k m k m

a b

      


 

 

Để     0c a b c a b        2 2 4 4 3 0 2 3 0.k m k m k m          

Câu 20. Trên trục  ;O i  cho 4 điểm A, B, C, D có tọa độ lần lượt là a, b, c, d. Gọi E, F, G, H (có tọa độ 

lần lượt là e, f, g, h) theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Xét các mệnh đề: 

I. e f g h a b c d        

II. EG EF EH   

III. 0AE CF   

Trong các mệnh đề trên mệnh đề nào đúng? 

A. Chỉ I B. II và III C. I, II, III D. Chỉ III 

Lời giải 

+ Áp dụng công thức tọa độ trung điểm I  đúng. 

+ Lấy E làm gốc trục thì 0Ex e g f h       II đúng. 

+  
1

2
AE CE AB CB    chỉ bằng 0  khi B là trung điểm của AB nên III sai. 

Đáp án B 

Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy , cho  2; 1 a  và  3;4 b . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Tích vô hướng của hai vectơ đã cho là 10 . B. Độ lớn của vectơ a  là 5 . 

C. Độ lớn của vectơ b  là 5 . D. Góc giữa hai vectơ là 
o90 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có  
222 1 5   a  nên B đúng. 

 
2 23 4 5   b  nên C đúng. 

   . 2. 3 1 .4 10 0      a b  nên A đúng, D sai. 

Câu 22. Cho tam giác ABC  có  1;2A ,  1;1B  ,  5; 1C  .Tính .AB AC  

A. 7 . B. 5 . C. 7 . D. 5 . 
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Lời giải 

Chọn D 

Ta có      . 2 .4 1 . 3 5      AB AC . 

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy  cho  1;1A  ,  1;3B ,  1; 1C  . Khảng định nào sau đây đúng. 

A.  4;2AB ,  2; 4 BC . B. AB BC . 

C. Tam giác ABC vuông cân tại A . D. Tam giác ABC vuông cân tại B . 

Lời giải 

Chọn C 

Phương án A: do  2;2AB  nên loại A. 

Phương án B:  2;2AB ,  0; 4 BC , . 8 AB BC suy ra AB  không vuông góc BC  nên loại

 B. 

Phương án C: Ta có  2;2AB ,  2; 2 AC ,  0; 4 BC , suy ra 8 AB AC , 

. 0AB AC .Nên Tam giác ABC  vuông cân tại A .Do đó chọn C. 

Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho ba điểm      3; 1 ,  2;10 ,  4;2A B C   Tính tích vô hướng 

.AB AC  

A. . 40AB AC   B. . 40AB AC   C. . 26AB AC   D. . 26AB AC   

Lời giải 

Chọn A 

Ta có    1;11 ,  7;3AB AC    . 

Suy ra    . 1 . 7 11.3 40AB AC        

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho hai điểm  3; 1A   và  .2;10B  Tính tích vô hướng .AOOB  

A. . 4AOOB   . B. . 0AOOB  . C. . 4AOOB  . D. . 16AOOB  . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có    3;1 ,  2;10 .AO OB   Suy ra . 3.2 1.10 4AOOB     . 

 

Câu 26. Trên trục    cho bốn điểm A, B, C, D bất kì. Đẳng thức nào sau đây là đúng? 

A. . . . 0ABCD AC DB AD BC    B. . . . 0AB DB AC BC ADCD    

C. . . . 0AB AC AD BC BC CD    D. . . . 0BD BC AD AC CBCA    

Lời giải 

Chọn gốc tọa độ 0, , ,A B C DO A x x AB x AC x AD       

Từ đáp án A:       0B D C C B D D C BVT x x x x x x x x x        

Đáp án A 

Câu 27. Trên trục  ;O i  cho ba điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là 5;2;4 . Khi đó tọa độ điểm M thảo mãn 

2 3 4 0MA MC MB    là: 

A. 
10

3
 B. 

10

9
 C. 

5

3
 D. 

5

4
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Lời giải 

Đáp án B 

2 3 4 0MA MC MB        
10

2 5 3 4 4 2 0
9

M M M Mx x x x           

Câu 28. Trên trục 'x Ox  cho tọa độ các điểm B, C lần lượt là 2m  và 
2 3 2m m  . Tìm m để đoạn thẳng 

BC có độ dài nhỏ nhất. 

A. 2m  B. 1m  C. 1m    D. 2m   

Lời giải 

Đáp án C 

 
22 2 4 1 3 3 mBC BC m m m          . BC nhỏ nhất khi 1 0 1m m     

Câu 29. Trên trục 'x Ox  cho 4 điểm A, B, C, D. Gọi I, J, K, L lần lượt là trung điểm của AC, DB, AD, 

BC. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. 2AD CB IJ   B. 2AC DB KI   

C. Trung điểm các đoạn IJ và KL trùng nhau D. 2AB CD IK   

Lời giải 

Đáp án D 

Ta có: 

 D A B C B D A Cx x x x x x x x        2 2 2J I J Ix x x x     

Là tọa độ của 2IJ  nên A đúng. 

Tương tự: 

     2C A B D L Kx x x x x x      là tọa độ của 2KL  B đúng. 

Gọi E, F là trung điểm của IJ và KL 

     

     

1 1 1

2 4 4

1 1 1

2 4 4

E I J A C D B

F K L A D C B

x x x x x x x

x x x x x x x

     

     
E Fx x  C đúng. 

Vậy đáp án D sai. 

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho hai vectơ  3;2a    và  1; 7 .b     Tìm tọa độ vectơ c  biết 

. 9c a   và . 20c b    

A.  1; 3c     B.  1;3c    C.  1; 3c    D.  1;3c   

Lời giải 

Chọn B 

Gọi  ;c x y  

Ta có  
. 9 3 2 9 1

1;3
7 20 3. 20

c a x y x
c

x y yc b

       
      

       

 

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho ba vectơ    1;2 ,  4;3a b   và  2;3 .c   
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Tính  . .P a b c   

A. 0P   B. 18P   C. 20P   D. 28P   

Lời giải 

Chọn B 

Ta có  6;6 .b c  Suy ra  . 1.6 2.6 18P a b c     . 

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho hai vectơ  2; 1a     và  4; 3b   . Tính cosin của góc giữa 

hai vectơ a  và b  

A.  
5

cos ,
5

a b    B.  
2 5

cos ,
5

a b   C.  
3

cos ,
2

a b   D.  
1

cos ,
2

a b   

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  
   2.4 1 . 3. 5

cos ,
54 1. 16 9.

a b
a b

a b

   
   

 
 

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  cho hai điểm  1;2A  và  3;1 .B   Tìm tọa độ điểm C  thuộc trục 

tung sao cho tam giác ABC  vuông tại .A  

A.  0;6C . B.  5;0C . C.  3;1C . D.  0; 6C  . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có C Oy  nên  0;C c  và 
 

 

4; 1
.

1; 2

AB

AC c

   


  

 

Tam giác ABC  vuông tại A  nên       . 0 4 . 1 1 2 0 6.AB AC c c           

Vậy  0;6C . 

Câu 34. Tìm x để hai vectơ ( ;2)a x  và (2; 3)b    có giá vuông góc với nhau. 

A. 3. B. 0. C. 3 . D. 2. 

Lời giải 

Chọn A 

Vectơ ( ;2)a x  và (2; 3)b    có giá vuông góc với nhau . 0 2 6 0 3ab x x        

Vậy 3x  . 

Câu 35. Cho tam giác ABC  có      1;2 , 0;3 ,C 5; 2 .A B   Tìm tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A  của 

tam giác ABC . 

A.  0;3 . B.  0; 3 . C.  3;0 . D.  3;0 . 

Lời giải 

Chọn A 
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Ta có      1;1 ; 6; 4 ; 5; 5 .AB AC BC    

 

Nhận thấy rằng . 1.5 1.( 5) 0AB BC    
 
nên tam giác ABC  vuông tại .B  

Vậy chân đường cao hạ từ đỉnh A  của tam giác ABC  trùng với đỉnh  0;3 .B  

 

Câu 36. Trên trục 'x Ox  cho 4 điểm A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây là đúng? 

A. 
2 2 2

. . . . . 0DA BC DB CA DC AB BC CA AB     

B. 
2 2 2

. . . 0DA BC DB CA DC AB    

C. 
2 2 2

. . . 0AB BC CD DB DB CA    

D. . . . . 0DA BC DBCA CD AB BC AB     

Lời giải 

Đáp án A 

Chọn D là gốc tọa độ và a, b, c lần lượt là tọa độ của A, B, C. 

Ta có: 

         

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. . . . . 0

0

DA CB DB CA DC AB AB CA AB

a c b b c a c b a c b a c b a

a c a b b a b c c b c a c b c a abc c b b a b c a c c a a b abc

   

         

                

 

Câu 37. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai vectơ  1;2u   và  4 ;2 2v m m  . Tìm m  để 

vectơ u  vuông góc với v . 

A. 
1

2
m  . B. 

1

2
m   . C. 1m . D. 1m   . 

Lời giải 

Chọn A 

Hai vectơ  
1

. 0 4 2. 2 2 0 8 4 0 .
2

u v u v m m m m             

 

Câu 38. Xác định tọa độ của vectơ 3c a b   biết    2; 1 , 3;4a b    

A.  11;11c   B.  11; 13c    C.  11;13c   D.  7;13c   

Lời giải 

     3 2; 1 9;12 11;11c a b       

Đáp án A 

Câu 39. Cho      2;1 , 3;4 , 7;2a b c    . Tìm vectơ x  sao cho 2 3x a b c   . 

A.  28;2x   B.  13;5x   C.  16;4x   D.  28;0x   

Lời giải 

A

B C
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 2 3 2 3 28;0x a b c x a b c         

Đáp án D 

Câu 40. Xác định tọa độ vectơ 5 2c a b   biết    3; 2 , 1;4a b    

A.  2; 11c    B.  2;11c    C.  2;11c   D.  11;2c   

Lời giải 

Đáp án D 

     3 3; 2 2 1;4 11;2c      

Câu 41. Cho      3; 1 , 0;4 , 5;3a b c    . Tìm vectơ x  sao cho 2 3 0x a b c    . 

A.  18;0  B.  8;18  C.  8;18  D.  8; 18  

Lời giải 

Đáp án A 

 2 3 0 2 3 18;0x a b c x a b c          

Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho hai vectơ  và . Khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A.  và  cùng hướng. B.  và  ngược hướng. 

C. . D. . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có  2 2; 1 2a i j a b a       
 

 và  ngược hướng. 

Câu 43. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm  1;3B 
 
và  3;1C . Tìm tọa độ điểm A  sao cho tam giác 

ABC  vuông cân tại A . 

A.  0;0A
 
hoặc  2; 4A  . B.  0;0A

 
hoặc  2;4A . 

C.  0;0A
 
hoặc  2; 4A   . D.  0;0A

 
hoặc  2;4A  . 

Lời giải 

Chọn B 

Tìm tọa độ điểm A  sao cho tam giác ABC  vuông cân tại A . 

Gọi  ;A x y . Tam giác ABC  vuông cân tại 

2 2

. 0

AB ACAB AC
A

AB AC AB AC

  
  

  
 

       

     

2 2 2 2

2 2 2

2 21 3 3 1

2 4 0 2 01 3 3 1 0

x y x yx y x y

x y x y x xx x y y

           
    

             

 

2
0, 0

0
2, 4

2

x y
x y

x
x y

x


 

  
  

. 

Vậy  0;0A
 
hoặc  2;4A . 

Câu 44. Cho véc tơ  1; 2a  . Với giá trị nào của y  thì véc tơ  3;b y  tạo với véctơ a  một góc 45  

 ; ,O i j 2a i j   4;2b  

a b a b

 1;2a    2;1a 

a b
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A. 9y   . B. 
1

9

y

y

 



. C. 

1

9

y

y




 
. D. 1y   . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có:  
2

. 3 2
cos ,

. 5. 9

a b y
a b

a b y


 


. 

Góc giữa hai véc tơ a  và b  bằng 45 suy ra  
2

3 2 2
cos ,

25. 9

y
a b

y


 


  1 . 

 
 

2

22

6 4 0
1 90 10 6 4

90 10 6 4

y
y y

y y

 
     

  

 

2

3

12

8 9 0

y
y

y y




   
   

. 

Câu 45. Cho hai vecto a , b  sao cho a 2 , 2b   và hai véc tơ x a b  , 2y a b   vuông góc với 

nhau. Tính góc giữa hai véc tơ a  và b . 

A. 120 . B. 60 . C. 90 . D. 30 . 

Lời giải 

Chọn C 

Vì hai véc tơ x a b  , 2y a b   vuông góc với nhau nên 

   . 2 0a b a b  
2 2

2 . 0a b a b     
2 2

2. . .cos , 0a b a b a b     

   
2

22. 2 2 2.2.cos , 0a b       cos , 0 , 90a b a b     . 

 

Câu 46. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  cho (2;1),  (3;4),  (7;2)a b c   . Cho biết c ma nb   khi đó. 

A. 
22 3

;  
5 5

m n  . B. 
22 3

;  
5 5

m n    . C. 
1 3

;  
5 5

m n


  . D. 
22 3

;  
5 5

m n


  . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có (2 3 ; 4 )ma nb m n m n    . 

Có 

22

2 3 7 5

4 2 3

5

m
m n

c ma nb
m n

n


  

    
    



. 

Câu 47. Trong mặt phẳng ,Oxy  cho các điểm        4;2 , 2;1 , 0;3 , 3;7A B C M  . Giả sử 

 . . , .AM x AB y AC x y    Khi đó x y  bằng 

A. 
12

5
. B. 5 . C. 

12

5
 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn A 

 7;5AM  ,    6; 1 , 4;1AB AC   . 

Giả sử  . . , .AM x AB y AC x y    
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Hệ phương trình 

13

6 4 7 10
.

5 37

10

x
x y

x y
y


   

 
    



 

Câu 48. Trong mặt phẳng Oxy ;cho các véc tơ  2; 1a   ;  0;4b   và  3;3c  . Gọi m  và n  là hai số 

thực sao cho c ma nb  . Tính giá trị biểu thức 
2 2P m n  . 

A. 
225

64
P  . B. 

100

81
P  . C. 

97

64
P  . D. 

193

64
P  . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  2 ; 4ma nb m m n    . 

Khi đó 

3

2 3 2

94 3

8

m
m

c ma nb
m n

n


 

    
    



. 

Vậy 2 2 225

64
P m n   . 

Câu 49. Cho  2; 1a  ,  3; 4b   ,  4; 9c   . Hai số thực m , n  thỏa mãn ma nb c  . Tính 
2 2m n ? 

A. 5 . B. 3 . C. 4 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
2 3 4 1

.
4 9 2

m n m
ma nb c

m n n

    
    

   
 

Câu 50. Trong mặt phẳng Oxy, cho      2;1 ; 3;4 ; 7;2a b c  . Tìm m, n để c ma nb  . 

A. 
22 3

,
5 5

m n     B. 
1 3

,
5 5

m n    C. 
22 3

,
5 5

m n    D. 
22 3

,
5 5

m n   

Lời giải 

Ta có 

22

2 3 7 5

4 2 3

5

m
m n

c ma nb
m n

n


  

    
    



 

Đáp án C 

Câu 51. Cho các vectơ    4; 2 , 1; 1 ,a b       2;5c   Phân tích vectơ a  và c  ta được: 

A. 
1 1

8 4
b a c    B. 

1 1

8 4
b a c   C. 

1
4

8
b a c    D. 

1 1

8 4
b a c    

Lời giải 

Đáp án A 

Giả sử b ma nc 

1

1 4 2 8

1 2 5 1

4

m
m n

m n
m


    

  
      


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Câu 52. Cho vectơ    2;1 , 3;4 ,a b   7;2c  . Khi đó c ma nc  . Tính tổng m n  bằng: 

A. 5 B. 3,8  C. 5  D. 3,8  

Lời giải 

Đáp án B 

7 2 3

2 4

m n
c ma nb

m n

 
   

 

4,4
3,8

0

m
m n

n


   

 
 

Câu 53. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm        1; 2 , 0;3 , 3;4 ,D 1;8A B C   . Phân tích CD  qua 

AB  và AC . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 2 2CD AB AC   B. 2CD AB AC   C. 2CD AB AC   D. 
1

2
2

CD AB AC   

Lời giải 

Đáp án B 

     2;4 , 1;5 , 4;6 ,

4 2 2
2

5 6 4 1

CD AB AC CD xAB y AC

x y x
CD AB AC

x y y

      

    
     

    

 

Câu 54. Trong măṭ phẳng toạ đô ̣Oxy , cho ABC biết      2; 3 , 4;7 , 1;5A B C . Toạ đô ̣troṇg tâm G  của 

ABC  là 

A.  7;15 . B. 7
;5

3

 
 
 

. C.  7;9 . D. 7
;3

3

 
 
 

. 

Lời giải 

Chọn D 

Do G  là troṇg tâm ABC  nên 

7
73

;33
3

3
3

A B C
G

G

A B C
GG

x x x
x

x
G

y y y
yy

 
     

    
      

. 

Câu 55. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho    2; 3 , 4;7A B . Tìm tọa độ trung điểm I  của AB . 

A.  3;2 . B.  2;10 . C.  6;4 . D.  8; 21 . 

Lời giải 

Chọn A 

Áp dụng công thức: I  là trung điểm của đoạn thẳng AB : 
2

2

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y





 



 

Do đó:  

2 4
3

2
3;2

3 7
2

2

I

I

x

I

y


 


   



. 

Câu 56. Cho ABC  có  4;9A ,  3;7B ,  1;C x y . Để  ; 6G x y   là trọng tâm ABC  thì giá trị x  và 

y  là 

A. 3, 1x y  . B. 3, 1x y    . C. 3, 1x y   . D. 3, 1x y   . 
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Lời giải 

Chọn D 

Ta có : 
 

3 4 3 1 3

3 6 9 7 1

x x x

y y y

    
 

      
. 

Câu 57. Trong hệ tọa độ Oxy, cho    2; 3 ; 4;7A B . Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn AB. 

A.  6;4I  B.  2;10I  C.  3;2I  D.  8; 21I   

Lời giải 

Ta có  
2 4 3 7

; 3;2
2 2

I
   

 
 

. 

Đáp án C 

Câu 58. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có  2;1A ,  1; 2B   ,  3;2C  . Tọa độ trọng 

tâm G  của tam giác ABC  là 

A. 
2 1

;
3 3

G
 
 
 

. B. 
2 2

;
3 3

G
 
 
 

. C. 
1 1

;
3 3

G
 
 
 

. D. 
2 1

;
3 3

G
 
 
 

. 

Lời giải 

Chọn A 

Tọa độ trọng tâm G  của tam giác ABC  là 
2 1 3 1 2 2 2 1

; ;
3 3 3 3

G G
      

    
   

. 

Câu 59. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ba đỉnh  1;2A  ,  2;0B , 

 3;1 .C   Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là 

A. 
2

;1
3

G
 
 
 

. B. 
2

; 1
3

G
 

 
 

. C. 
4

;1
3

G
 
 
 

. D. 
4

; 1
3

G
 

 
 

. 

Lời giải 

Chọn A 

Giả sử  ;G x y  khi đó: 

1 2 3
2

3
3

2 0 1
1

3

x
x

yy

  
    

 
    

. 

Suy ra: 
2

;1 .
3

G
 
 
 

 

Câu 60. Trong hệ tọa độ Oxy, cho      4;1 ; 2;4 ; 2; 2A B C  . Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm 

ABD  

A.  8;11D  B.  12;11D  C.  8; 11D   D.  8; 11D    

Lời giải 

Gọi  ;D x y . C là trọng tâm ABD  khi đó:  

4 2
2

83
8; 11

1 4 11
2

3

x

x
D

y y

  
 

   
    



 

Đáp án C 
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Câu 61. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ABC  có  3;5A ,    1;2 , 5;2B C . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam 

giác. 

A.  3;4G   B.  4;0G  C.  2;3G  D.  3;3G  

Lời giải 

Đáp án D 

Ta có  
3 1 5 5 2 2

; 3;3
3 3

G
    

  
 

 

Câu 62. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  cho bốn điểm        A 3;-5 ,B -3;3 ,C -1;-2 ,D 5;-10 .  Hỏi 

1
;-3

3
G
 
 
 

 là trọng tâm của tam giác nào dưới đây? 

A. ABC . B. BCD . C. ACD . D. ABD . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta thấy    2; 5 , 8; 13BC BD     nên chúng không cùng phương , ,B C D  là 3 đỉnh của một 

tam giác. 

Mặt khác, ta lại có

3 1 5 1

3 3 3

3 2 10
3

3 3

B C D

B C D

x x x

y y y

     
 


      



 

Vậy
1
; 3

3
G
 

 
 

 là trọng tâm của tam giác BCD  

Câu 63. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  cho tam giác ABC  có      3;4 , 6;1 , 7;3D E F  lần lượt là trung 

điểm các cạnh , ,AB BC CA .Tính tổng tung độ ba đỉnh của tam giác ABC . 

A. 
16

3
. B. 

8

3
. C. 8 . D. 16 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có  

2 2.4 8

2 2.3 6 2 8 6 2 16

2 2.1 2

A B D

A C F A B C

B C E

y y y

y y y y y y

y y y

   


          
    

 

8A B Cy y y    . Chọn C. 

Câu 64. Cho tam giác ABC . Biết trung điểm của các cạnh BC , CA , AB  có tọa độ lần lượt là  1; 1M  , 

 3;2N ,  0; 5P  . Khi đó tọa độ của điểm A  là: 

A.  2; 2 . B.  5;1 . C.  5;0 . D.  2; 2 . 

Lời giải 
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Chọn A 

Có tam giác ABC  và MNP có cùng trọng tâm G . 

Có 
4 4

;
3 3

G
 

 
 

, 
1 1

,
3 3

GM
 

  
 

, gọi  ;A x y . 

Có 2AG GM

4 2

23 3

4 2 2

3 3

x
x

y
y


   

  
   



. Vậy  2; 2A  . 

Câu 65. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho MNP  có    1; 1 ; 5; 3M N   và P thuộc trục Oy. Trọng tâm 

G của tam giác nằm trên trục Ox. Tọa độ của điểm P là: 

A.  0;4P  B.  2;0P  C.  2;4P  D.  0;2P  

Lời giải 

Đáp án C 

Ta có P thuộc  0;Oy y , G thuộc trục  ;0Ox G x  

Vì G là trọng tâm MNP

1 5 0

23

1 3 4
0

3

x
x

y y

 
 

  
    



 

Câu 66. Trong hệ tọa độ Oxy, cho  3; 4M  . Gọi 1 2,M M  làn lượt là hình chiếu vuông góc của M trên Ox, 

Oy. Khẳng định nào đúng? 

A. 
1 3OM    B. 

2 4OM   

C.  1 2 3;4OM OM    D.  1 2 3; 4OM OM    

Lời giải 

Đáp án D 

Ta có    1 23;0 , 0; 4M M   

Câu 67. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác MNP  có  1;  1M  ,  5;  3N   và P  là điểm thuộc trục 

Oy , trọng tâm G  của tam giác MNP  nằm trên trục Ox . Tọa độ điểm P  là 

A.  2;  4 . B.  0;  4 . C.  0;  2 . D.  2;  0 . 

Lời giải 

Chọn B 

 0;  P Oy P y  . 

 ;  0G Ox G x  . 

G

B
C

M

N
P

A
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Điểm G  là trọng tâm của tam giác MNP  
   

1 5 0

3

1 3
0

3

x

y

 


 
    



 
2

4

x

y


 


. 

Câu 68. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho hai điểm    1;1 , 2;4A B . Tìm tọa độ điểm M  để tứ giác 

OBMA là một hình bình hành. 

A. ( 3; 3)M   . B. (3; 3)M  . C. (3;3)M . D. ( 3;3)M  . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi  ;M x y . Khi đó (2;4), ( 1; 1) OB AM x y  

Tứ giác OBMA là hình bình hành khi và chỉ khi OB AM
1 2 3

1 4 3

   
  

   

x x

y y
 

Vậy (3;3)M  

Câu 69. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm      2;5 , 1;1 , 3;3A B C , một điểm E thỏa mãn 

3 2AE AB AC  . Tọa độ của E là 

A.  3;3 . B.  3; 3  . C.  3; 3 . D.  2; 3  . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có  1; 4AB   ;  1; 2AC  . Gọi  ;E x y . 

3 2AE AB AC 
 

   

2 3 1 2.1

5 3 4 2 2

x

y

   
 

    

 
3

3

x

y

 
 

 
 3; 3E    

Câu 70. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho tam giác ABC  có trọng tâm 
2

;  0
3

G
 
 
 

, biết  1; 1M   

là trung điểm của cạnh BC . Tọa độ đỉnh A  là 

A.  2;  0 . B.  2;  0 . C.  0; 2 . D.  0;  2 . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi  ;A AA x y . Ta tính được  1 ; 1A AAM x y    , 
1

; 1
3

GM
 

  
 

. 

Ta có: 
1 1 0

3
1 3 2

A A

A A

x x
AM GM

y y

   
   

     
. Vậy  0;  2A . 

Câu 71. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho  2;3A ,  2;1B  . Điểm C  thuộc tia Ox  sao cho tam giác 

ABC  vuông tại C  có tọa độ là: 
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A.  3;0C . B.  3;0C  . C.  1;0C  . D.  2;0C . 

Lời giải 

Choṇ C 

Ta có : C Ox   ;0C x . Khi đó :  2; 3AC x    ;  2; 1BC x   . 

Tam giác ABC  vuông tại C AC BC  . 0AC BC 
2 4 3 0 1x x       . 

Vậy  1;0C   hoặc  1;0C . 

Câu 72. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ( )3;3A , ( )1; 9B - - , ( )5; 1C - . Gọi I  là trung điểm của AB . 

Tìm tọa độ M  sao cho 
1

2
AM CI= -
uuuur uur

. 

A. ( )5;4 . B. ( )1;2 . C. ( )6; 1- - . D. ( )2;1 . 

Lời giải 

Chọn A 

Giả sử ( ; )M x y . Ta có (1; 3), ( 4; 2), ( 3; 3).I CI AM x y- - - = - -
uur uuuur

 

3 2 51
.

3 1 42

x x
AM CI

y y

ì ìï ï- = =ï ï= - Û Ûí í
ï ï- = =ï ïî î

uuuur uur
 Vậy (5;4).M  

Câu 73. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ABC  có 

     3;3 , 1;4 , 2; 5A B C  . Tọa độ điểm M thỏa mãn 2 4MA BC CM   là: 

A. 
1 5

;
6 6

M
 
 
 

 B. 
1 5

;
6 6

M
 
  
 

 C. 
1 5

;
6 6

M
 

 
 

 D. 
5 1

;
6 6

M
 

 
 

 

Lời giải 

Đáp án C 

Ta có 2 4MA BC CM 
     

     

1
2 3 2 1 4 2 1 56

;
5 6 62 3 5 4 4 5

6

M
M M

M M
M

x
x x

M
y y

y


        

      
         



 

Câu 74. Trong hệ tọa độ Oxy, cho    2;1 , 1; 3A B  . Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường chéo hình bình 

hành OABC. 

A. 
1 2

;
3 3

I
 
 
 

 B. 
5 1

;
2 2

I
 
 
 

 C.  2;6I  D. 
1 3

;
2 2

I
 

 
 

 

Lời giải 

Đáp án D 

I là trung điểm của
1 3

;
2 2

OB I
 

  
 

 

Câu 75. Trong hệ tọa độ Oxy, cho    1;3 , 4;0A B . Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn 3 0MA MB MC    

A.  1;18M  B.  1;18M   C.  18;1M   D.  1; 18M   

Lời giải 

Đáp án D 
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Ta có 

     

   

1 4 3 2 0 1
3 0

183 0 3 5 0

M M M M

MM M M

x x x x
MA MB MC

yy y y

      
     

        

 

Câu 76. Trong hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm      2;5 ; 1;1 ; 3;3A B C . Tìm điểm E thuộc mặt phẳng tọa độ 

thỏa mãn 3 2AE AB AC  ? 

A.  3; 3E   B.  3;3E   C.  3; 3E    D.  2; 3E    

Lời giải 

Gọi        ; 2; 5 , 1; 4 , 1; 2E x y AE x y AB AC          

 
2 5 3

3 2 3; 3
5 8 3

x x
AE AB AC E

y y

     
       

     
 

Đáp án C 

Câu 77. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ABC  có      3;4 , 2;1 , 1; 2A B C   . Tìm điểm M có tung độ dương 

trên đường thẳng BC sao cho 3ABC ABMS S . 

A.  2;2M  B.  3;2M  C.  3;2M   D.  3;3M  

Lời giải 

Gọi  ;M x y . Ta có: 3 3 3ABC ABMS S BC BM BC BM       

   2; 1 ; 3;3BM x y BC      

- TH1: 
1

3
0

x
BC BM

y


  


 (loại) 

- TH2: 
3

3
2

x
BC BM

y


   


 (nhận)  3;2M  

Đáp án B 

Câu 78. Trong hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm      1; 1 , 0;1 , 3;0A B C  . Xác định tọa độ giao điểm I của AD 

và BG với D thuộc BC và 2 5BD DC , G là trọng tâm ABC  

A. 
5

;1
9

I
 
 
 

 B. 
1

;1
9

I
 
 
 

 C. 
35

;2
9

I
 
 
 

 D. 
35

;1
9

I
 
 
 

 

Lời giải 

 

Ta có    1;2 , 4;1 ,AB AC AB AC    không cùng phương. 

Ta có 
 

   

15
2 5 3 15 27

2 5 ;
2 7 72 1 5

7

D
D D

D D
D

x
x x

BD DC D
y y

y


    

      
      


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Trọng tâm 
2

;0
3

G
 
 
 

. Gọi  ;I x y  là giao điểm của AD và BG 

Ta có  
22 9

1; 1 , ;
7 7

AI x y AD
 

     
 

 cùng phương
   7 1 7 1

9 22 13 0
22 9

x y
x y

 
       

Ta lại có  
1

; 1 , ;0
3

BI x y BG
 

    
 

 cùng phương   tồn tại số k  

35
1 ;1

9
BI k BG y I

 
     

 
 

Đáp án D 

Câu 79. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có ba đỉnh  1;2A  ,  2;0B , 

 3;1 .C   Toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp I  của tam giác ABC là 

A. 
11 13

;
14 14

I
 
 
 

. B. 
11 13

;
14 14

I
 

 
 

. C. 
11 13

;
14 14

I
 
 
 

. D. 
11 13

;
14 14

I
 
  
 

. 

Lời giải 

Chọn D 

 

Giả sử  ;I a b  khi đó: 
. 0

. 0

IM AB

IN AC

 



 *  

1
;1

2
M
 
 
 

, 
3

2;
2

N
 
 
 

 lần lượt là trung điểm AB , AC . 

Ta có:  3; 2AB   ,  2; 1AC    , 
1

;1
2

IM a b
 

   
 

, 
3

2 ;
2

IN a b
 

    
 

. 

Do đó: 

 

 

1 113 2 1 0
2 14

.
133

2 2 1 0
142

a b a

ba b

             
 

             

 

Suy ra: 
11 13

;
14 14

I
 
  
 

. 

G

I

N
M

A

C

B
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Câu 80. Tam giác ABC  có đỉnh  1;2A  , trực tâm  3;0H , trung điểm của BC  là  6;1M . Bán kính 

đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  là 

A. 5 . B. 5  C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi O  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Kẻ đường kính 'AA  của đường tròn khi đó ta 

có ' ' 90ABA ACA    hay 'A B AB  và 'A C AC . 

Vì H  là trực tâm của tam giác ABC  nên BH AC  và CH AB 'BH A C  và 'CH A B , do đó 

'A BHC  là hình bình hành. Mà điểm M  là trung điểm của đường chéo BC  nên nó cũng là trung 

điểm của 'A H . Từ đó suy ra OM  là đường trung bình của tam giác 'AHA  nên: 

 

 

4 2 6 4
2

22 2 1

O O

OO

x x
AH OM

yy

   
   

   
 4;2O . 

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  có độ dài bằng    
2 2

1 4 2 2 5OA       . 
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